	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC
Giải quyết vấn đề - SINH HỌC 

Câu 1 (NB): Pha sáng quang hợp không tạo ra 

A. O2 
B. NADPH 
C. ATP 
D. C6H12O6. 

Câu 2 (TH): Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, bộ phận điều khiển có vai trò 

A. hình thành xung thần kinh truyền về bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. tiếp nhận kích thích từ môi trường để điều tiết môi trường trở lại trạng thái cân bằng. 

C. gửi tín hiệu thần kinh hay hormon để điều khiển hoạt động của bộ phận thực hiện. 

D. tăng hoặc giảm hoạt động để điều tiết môi trường trở lại trạng thái cân bằng. 

Câu 3 (VD): Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có ba alen, Do đột biến, trong loài đã xuất hiện ba dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét? 

A. 108 
B. 1080 
C. 64 
D. 36 

Câu 4 (NB): Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. 
(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

 (3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng. 
(4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp 

A. (3) và (4). 
B. (2) và (4). 
C. (1) và (2). 
D. (1) và (3). 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 5 đến 7
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalas - semia), viết tắt là Thal, là một bệnh do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường gây nên. Người bị bệnh nhân 2 alen lặn từ bố và mẹ, biểu hiện bệnh ở dạng hồng cầu bị phá hủy quá mức dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Theo thống kê (2001) người ta nhận thấy, bệnh Thal thường gặp ở các dân tộc vùng cao, vùng xa như: Thái, Mường, Tày, Ê đê, Khơ me, ít gặp ở người Kinh. Cụ thể, tỉ lệ mắc bệnh:

Nhóm 1: Người Mường, Thái, Tày là 25%;

Nhóm 2: Người Ê đê, Khơ me là 40%;

Nhóm 3: Người Kinh là 4%.

Với giả thiết là cấu trúc di truyền ban đầu của các dân tộc đều giống nhau, và ở dân tộc Kinh thì việc kết hôn hoàn toàn ngẫu nhiên.

Câu 5 (NB): Tỉ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở các dân tộc vùng cao, vùng xa như: Thái, Mường, Tày, Ê đê, Khơ me cao là do 

A. Điều kiện dinh dưỡng không đầy đủ 

B. Môi trường sống nhiều tác nhân gây đột biến 

C. Tần số alen gây bệnh trong quần thể ban đầu cao 

D. Thường xảy ra kết hôn gần 

Câu 6 (TH): Tần số alen gây bệnh trong cộng đồng người Kinh là 

A. 0,4 
B. 0, 2 
C. 0, 3 
D. 0,5 

Câu 7 (VD): Một cặp vợ chồng người Ê đê không mắc bệnh tan máu bẩm sinh nhưng sinh ra người con trai bị bệnh. Họ dự định sinh thêm 2 người con nữa. Xác suất họ sinh được 1 con trai và 1 con gái đều không bị bệnh là 

A. 3/8 
B. 1/32 
C. 1/8 
D. 9/32 

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 8 đến 10
Nuôi cây tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo

Kĩ thuật nuôi cấy tế bao thực vật in vitro được hoàn thiện và phát triển nhờ tìm ta ra môi trường nuôi cây chuẩn kết hợp với việc sử dụng các hoocmon sinh trường như auxin, giberelin, xitokinin... Ngày nay, người ta có thể nuôi cấy nhiều loại tế bao của cây (chồi, lá, thân, rễ, hoa...) để tạo thành mô sẹo (mô gồm nhiều tế bào chưa biệt hoá, có khả năng sinh trưởng mạnh). Từ mô sẹo, điều khiển cho tế bao biệt hoá thành các mô khác nhau (rễ, thân, lá...) và tái sinh ra cây trưởng thành. Kĩ thuật này cho phép nhan nhanh các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, thich nghi với điều kiện sinh thái nhất định, chống chịu tốt với nhiều loại sâu, bệnh... Ví du, các nhà tạo giống Việt Nam đã thành công ở các cây như: khoai tây, mía, dứa. Mót số giống cây quý hiếm khác cũng được bảo tồn nguồn gen khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng phương pháp nuôi cấy tế bào.

Câu 8 (TH): Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành 

A. Mô sẹo 
B. Rễ 
C. Chồi 
D. Cả rễ và chồi 

Câu 9 (NB): Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên 

A. quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ. 

B. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân. 

C. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân. 

D. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân. 

Câu 10 (TH): Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdee để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong các cây này, có cây mang kiểu gen aabbddEE. 

B. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử. 

C. Tất cả các cây này đều có kiểu hình giống nhau. 

D. Các cây này có tối đa 9 loại kiểu gen. 

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1 (NB): Pha sáng quang hợp không tạo ra 

A. O2 
B. NADPH 
C. ATP 
D. C6H12O6. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Pha sáng quang hợp không tạo ra C​6H12O6, chất này được tạo ra ở pha tối.
Câu 2 (TH): Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, bộ phận điều khiển có vai trò 

A. hình thành xung thần kinh truyền về bộ phận tiếp nhận kích thích. 

B. tiếp nhận kích thích từ môi trường để điều tiết môi trường trở lại trạng thái cân bằng. 

C. gửi tín hiệu thần kinh hay hormon để điều khiển hoạt động của bộ phận thực hiện. 

D. tăng hoặc giảm hoạt động để điều tiết môi trường trở lại trạng thái cân bằng. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi, bộ phận điều khiển có vai trò gửi tín hiệu thần kinh hay hormon để điều khiển hoạt động của bộ phận thực hiện.
Câu 3 (VD): Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có ba alen, Do đột biến, trong loài đã xuất hiện ba dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét? 

A. 108 
B. 1080 
C. 64 
D. 36 
Phương pháp giải: 
Áp dụng công thức tính số kiểu gen tối đa trong quần thể (n là số alen)
Nếu gen nằm trên NST thường: 
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Quần thể tam bội (3n): 
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Giải chi tiết: 
Mỗi cặp NST bình thường có 
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Có thể chọn được 3 dạng thể ba 
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Câu 4 (NB): Cho các biện pháp sau:

(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. 
(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

 (3) Gây đột biến đa bội ở cây trồng. 
(4) Cấy truyền phôi ở động vật.

Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp 

A. (3) và (4). 
B. (2) và (4). 
C. (1) và (2). 
D. (1) và (3). 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Người ta có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng các biện pháp
(1) Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen.
(2) Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó. (SGK Sinh 12 trang 84).
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 5 đến 7
Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalas - semia), viết tắt là Thal, là một bệnh do gen lặn (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường gây nên. Người bị bệnh nhân 2 alen lặn từ bố và mẹ, biểu hiện bệnh ở dạng hồng cầu bị phá hủy quá mức dẫn đến tình trạng thiếu máu.

Theo thống kê (2001) người ta nhận thấy, bệnh Thal thường gặp ở các dân tộc vùng cao, vùng xa như: Thái, Mường, Tày, Ê đê, Khơ me, ít gặp ở người Kinh. Cụ thể, tỉ lệ mắc bệnh:

Nhóm 1: Người Mường, Thái, Tày là 25%;

Nhóm 2: Người Ê đê, Khơ me là 40%;

Nhóm 3: Người Kinh là 4%.

Với giả thiết là cấu trúc di truyền ban đầu của các dân tộc đều giống nhau, và ở dân tộc Kinh thì việc kết hôn hoàn toàn ngẫu nhiên.
Câu 5 (NB): Tỉ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh ở các dân tộc vùng cao, vùng xa như: Thái, Mường, Tày, Ê đê, Khơ me cao là do 

A. Điều kiện dinh dưỡng không đầy đủ 

B. Môi trường sống nhiều tác nhân gây đột biến 

C. Tần số alen gây bệnh trong quần thể ban đầu cao 

D. Thường xảy ra kết hôn gần 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Ở các dân tộc thiểu số thường xảy ra kết hôn gần làm tăng tỉ lệ xuất hiện kiểu gen đồng hợp lặn gây bệnh tan máu bẩm sinh.
Câu 6 (TH): Tần số alen gây bệnh trong cộng đồng người Kinh là 

A. 0,4 
B. 0, 2 
C. 0, 3 
D. 0,5 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Cộng đồng người Kinh là kết hôn ngẫu nhiên nên cân bằng về di truyền → tỉ lệ người bị bệnh là 4% → aa = 4% → tần số alen a = 
[image: image8.wmf]0.04

 = 0,2; A=0,8.
Câu 7 (VD): Một cặp vợ chồng người Ê đê không mắc bệnh tan máu bẩm sinh nhưng sinh ra người con trai bị bệnh. Họ dự định sinh thêm 2 người con nữa. Xác suất họ sinh được 1 con trai và 1 con gái đều không bị bệnh là 

A. 3/8 
B. 1/32 
C. 1/8 
D. 9/32 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Cặp vợ chồng này bình thường nhưng sinh con bị bệnh → đều mang gen gây bệnh.
A- không bị tan máu bẩm sinh
a- bị tan máu bẩm sinh
Cặp vợ chồng này có kiểu gen Aa.
Xác suất họ sinh được 1 con trai và một con gái là: 
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Xác suất họ sinh 2 đứa con không bị bệnh là: 
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Vậy xác suất cần tính là: 
[image: image11.wmf]919

16232

´=


Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 8 đến 10
Nuôi cây tế bào thực vật in vitro tạo mô sẹo

Kĩ thuật nuôi cấy tế bao thực vật in vitro được hoàn thiện và phát triển nhờ tìm ta ra môi trường nuôi cây chuẩn kết hợp với việc sử dụng các hoocmon sinh trường như auxin, giberelin, xitokinin... Ngày nay, người ta có thể nuôi cấy nhiều loại tế bao của cây (chồi, lá, thân, rễ, hoa...) để tạo thành mô sẹo (mô gồm nhiều tế bào chưa biệt hoá, có khả năng sinh trưởng mạnh). Từ mô sẹo, điều khiển cho tế bao biệt hoá thành các mô khác nhau (rễ, thân, lá...) và tái sinh ra cây trưởng thành. Kĩ thuật này cho phép nhan nhanh các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, thich nghi với điều kiện sinh thái nhất định, chống chịu tốt với nhiều loại sâu, bệnh... Ví du, các nhà tạo giống Việt Nam đã thành công ở các cây như: khoai tây, mía, dứa. Mót số giống cây quý hiếm khác cũng được bảo tồn nguồn gen khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng phương pháp nuôi cấy tế bào.
Câu 8 (TH): Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành 

A. Mô sẹo 
B. Rễ 
C. Chồi 
D. Cả rễ và chồi 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Trong nuôi cấy mô, auxin có tác dụng kích thích hình thành rễ, kinetin kích thích hình thành chồi.
Nếu trong môi trường nuôi cấy có nồng độ auxin/kinetin = 3/0,02 thì sẽ kích thích hình thành rễ.
Câu 9 (NB): Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên 

A. quá trình phiên mã và dịch mã ở tế bào con giống với tế bào mẹ. 

B. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân và giảm phân. 

C. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân. 

D. sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong nguyên phân. 
Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào là sự sinh sản của tế bào – tức là nguyên phân
Câu 10 (TH): Nuôi cấy các hạt phấn của một cây có kiểu gen AaBbDdee để tạo nên các mô đơn bội. Sau đó xử lí các mô đơn bội này bằng cônsixin để gây lưỡng bội hoá, thu được 80 cây lưỡng bội. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Theo lí thuyết, khi nói về 80 cây này, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Trong các cây này, có cây mang kiểu gen aabbddEE. 

B. Mỗi cây giảm phân bình thường chỉ cho 1 loại giao tử. 

C. Tất cả các cây này đều có kiểu hình giống nhau. 

D. Các cây này có tối đa 9 loại kiểu gen. 

Phương pháp giải: 
Giải chi tiết: 
Khi lưỡng bội hóa bằng conxixin ta thu được các cá thể có kiểu gen thuần chủng, khi giảm phân chỉ tạo ra 1 loại giao tử.
A sai, do cây ban đầu có cặp gen ee nên cây con tạo ra không thể có cặp gen EE
B đúng
C sai, do chúng có kiểu gen khác nhau nên kiểu hình cũng khác nhau.
D sai, các cây này có tối đa 8 loại kiểu gen do cây ban đầu có thể tạo tối đa 8 loại giao tử.
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